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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN G                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   TỈNH TÂY NINH      

Bản án số: 121/2025/DS-ST 

Ngày: 28-5-2025 

V/v tr n    ấp   p   n  v y tài sản 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G– TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ N ọ  Vin . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần T ị T uý. 

2. Ông N uyễn T  n  Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Minh N ựt Quang  T    ý T   án n ân  ân 

 uyện G  tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

toà: Ông L ơn  Bá X n   Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 5 năm 2025  tại trụ sở T   án n ân  ân  uyện G  tỉn  Tây 

Ninh xét xử sơ t ẩm  ôn     i vụ án t ụ lý số 145/2025/TLST-DS ngày 18 tháng 3 

năm 2025 về việ  “Tr n    ấp   p   n  v y tài sản” t eo Quyết  ịn      vụ án r  

xét xử số: 233/2025/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 5 năm 2025  iữ   á    ơn  sự:  

N uyên  ơn: Bà Võ T ị H  sin  năm 1970;  ị    ỉ: Ấp 4  xã B   uyện G  tỉn  

Tây Ninh; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Đ n  bị  ơn: C ị Lê T ị T ảo M  sin  năm 1987 và  n  Bùi Qu n  P, sinh 

năm 1977;  ị    ỉ: Ấp 7  xã B   uyện G  tỉn  Tây Nin ; có mặt. 

N  ời  ó quyền l i  n  ĩ  vụ liên qu n: C áu Bùi T ị Xuân N  sin  năm 

2007;  ị    ỉ: Ấp 7  xã B   uyện G  tỉn  Tây Nin ; có mặt. 

N  ời  ại  iện   p p áp  ủ    áu Bùi T ị Xuân N: C ị Lê T ị T ảo M, sinh 

năm 1987;  ị    ỉ: Ấp 7  xã B   uyện G  tỉn  Tây Nin ; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện ngày 20/01/2025, đơn khởi kiện bổ sung ngày 20/02/2025, 

Biên bản lấy lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn chị Võ Thị H 

trình bày:  
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Vào ngày 19/12/2024, chị Lê Thị Thảo M  ó m  n của bà số tiền 600.000.000 

  ng. Hai bên có lập giấy n , thoả thuận lãi suất 1,5%/tháng, thời hạn vay từ ngày 

19/12/2024  ến 19/01/2025, mụ   í   v y tiền  ể làm ăn lo   o  i   ìn ;  iấy n  do 

chị M ký và viết tên, có con gái của chị M là Bùi Xuân N cùng ký tên xác nhận. Khi 

 ến  ạn trả n   bà H n iều lần  ến n à yêu  ầu   ị M và anh P  ó n  ĩ  vụ trả n  

  o bà n  n    ị M, anh P   ất  ẹn mà   ôn  t ự   iện nên bà   ởi  iện yêu  ầu 

  ị Lê T ị T ảo M và anh Bùi Quang P  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả số tiền n   ố  là 

600.000.000 và tiền lãi 1 5% t án   tín  từ n ày 20/01/2025  ến n ày xét xử sơ 

t ẩm 28/5/2025. 

Quá trìn   iải quyết vụ án  bà H t  y  ổi một p ần yêu  ầu   ởi  iện  yêu  ầu 

  ị Lê T ị T ảo M và anh Bùi Quang P  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả số tiền n   ố  là 

600.000.000   n   yêu  ầu tín  lãi suất 10% năm  t ơn    ơn  0,83%/tháng, tín  từ 

n ày 19/12/2024  ến n ày xét xử sơ t ẩm 28/5/2025 là 5 t án  09 n ày  t àn  tiền 

là 26.394.000   n . 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà chị Lê Thị Thảo M trình bày: 

C ị t ừ  n ận vào n ày n ày 19/12/2024    ị có viết  iấy n  và  ý tên tron   iấy n  

nội  un  v y bà H 600.000.000   n . Quá trình v y m  n  iữ    ị và bà H  iễn r  

từ năm 2021  ến 2024, v y n iều lần  tiền  ố   ộn    n vào tiền lãi. Giấy n  lập 

n ày 19/12/2024 số tiền 600.000.00   n  b o   m tiền  ố  100.000.000   n   ộn  

với tiền lãi 500.000.000   n . C ị t ốn  n ất số n  600.000.000   n  mà bà H   ởi 

 iện, n  n   o   ó   ăn nên   ị xin trả  ần tiền  ố  và xin  iảm lãi. Việ  v y m  n 

tiền  iữ    ị với bà H thì anh P   ôn  biết. C ị M   ôn   ó yêu  ầu p ản tố. 

- Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà anh Bùi Quang P trình 

bày: Anh là cH  ủ    ị Lê T ị T ảo M. Việ    ị M v y số tiền 600.000.000   n  

 ủ  bà H thì  n   oàn toàn   ôn  biết; con gái  n  là Bùi T ị Xuân N  ý bão lĩn  

n    o   ị M, anh cũn    ôn  biết. N y bà H yêu  ầu  n   ùn    ị M có trách 

n iệm trả   o bà H số tiền 600.000.000   n ,  n    ôn    n  ý. 

Biên bản ghi lời khai ngày 21/4/2025 và tại phiên toà cháu Bùi Xuân N trình 

bày: Cháu N xá   ịn   có ký và viết tên tron   iấy m  n tiền n ày 19/12/2014. Nội 

 un  tron   iấy n  là  o bà H viết mẫu r  tờ  iấy A4 r i  êu   áu N viết lại, mụ  

 í   xá  n ận số n  600.000.000   n .  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân huyện G  phát biểu quan điểm về 

vụ án:  

+ Về tố tụn : T ẩm p án t ụ lý  t u t ập   ứn   ứ    uẩn bị xét xử và quyết 

 ịn      vụ án r  xét xử  ều bảo  ảm  ún  quy  ịn  về t ời  ạn  nội  un   t ẩm 

quyền  ủ  Bộ luật Tố tụn   ân sự; Hội   n  xét xử  T    ý p iên t   t ự   iện 

 ún  trìn  tự  t ủ tụ   ối với p iên t    ân sự; N ữn  n  ời t  m  i  tố tụn   ều 
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t ự   iện  ún  quyền và n  ĩ  vụ  ủ  mìn  .  

+ Về nội  un : Đề n  ị  ăn  ứ vào Điều 463  466  469  ủ  Bộ luật Dân sự; 

N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 n ày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t  ờn  vụ 

Quố   ội qui  ịn  về mứ  t u  miễn   iảm  t u  nộp  quản lý và sử  ụn  án p í và lệ 

p í T   án: C ấp n ận toàn bộ yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Võ T ị H  ối với   ị Lê 

T ị T ảo M và anh Bùi Quang P về "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản". Buộ    ị Lê 

T ị T ảo M và anh Bùi Quang P liên  ới trả   o bà Võ T ị H số tiền 600.000.000 

  n  và tiền lãi t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. Án p í t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi Nên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụn :  

[1.1] Về t ẩm quyền  iải quyết: Bà H  ó yêu  ầu   ởi  iện về việ  “Tr n    ấp 

  p   n  v y tài sản” với   ị M và P    trú tại: Ấp 7  xã B   uyện G  tỉn  Tây Nin  

nên vụ án t uộ  t ẩm quyền  iải quyết  ủ  T   án n ân  ân  uyện G  tỉn  Tây Nin  

t eo quy  ịn  tại Điều 26  Điều 35 và Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụn   ân sự năm 2015. 

[1.2] Về sự vắn  mặt  ủ   á    ơn  sự: Bà H vắn  mặt n  n   ó  ơn yêu  ầu 

t   án  iải quyết vắn  mặt. Căn  ứ Điều 227  228  ủ  Bộ luật Tố tụn   ân sự, Tòa 

án tiến  àn  xét xử vắn  mặt bà H. 

[2]. Về nội  ụn : Bà H   ởi  iện yêu  ầu   ị Lê T ị T ảo M và anh Bùi Quang 

P  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả   o bà Võ T ị H số tiền 600.000.000   n  và tiền lãi suất 

0,83/tháng, tín  từ n ày v y tiền 19/12/2024  ến n ày xét xử sơ t ẩm 28/5/2025. 

[2.1] Xét yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn và   ứn   ứ  tài liệu  iấy v y tiền 

n uyên  ơn bà H  un   ấp, xét t ấy: Giấy m  n tiền n ày 19/12/2024 (bút lụ  35), 

 ó   ữ  ý  viết tên  ủ    ị Lê T ị T ảo M và  on  ái   ị M là Bùi Xuân N cùng ký 

xá  n ận. Nội  un  v y số tiền 600.000.000   n   mụ   í     ị M v y làm ăn lo 

  o  i   ìn . C ị M   o rằn : Giấy m  n tiền n ày 19/12/2024, số tiền 600.000.000 

  n  là b o   m tiền  ố  100.000.000   n   ộn    n lãi 500.000.000   n  n  n  

  ị   ôn      r    ứn   ứ   ứn  min    o lời trình bày;  ơn nữ  giấy m  n n  

  ôn  t ể  iện nội  un  tiền  ố   ộn    n tiền lãi. Tại t ời  iểm viết  iấy v y tiền 

 á  bên  ó  ầy  ủ năn  lự  trá   n iệm  ân sự  việ  v y và   o v y  ều  oàn toàn 

tự n uyện và      lập t àn  Văn bản. Do vi p ạm n  ĩ  vụ trả n  nên việ  bà H 

  ởi  iện là  ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

[2.2] Tron  quá trìn   iải quyết vụ án, anh P    i  n   oàn toàn   ôn  biết 

việ  v y m  n tiền  ủ    ị M với bà H nên anh không   n  ý  ùn    ị M trả số n  

600.000.000   n    o bà H. Tuy nhiên   n    ôn      r         ứn   ứ   ứn  
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minh cho lời trìn  bày. Mặt   á   tại  iấy m  n tiền   ị M   i rõ nội  un  mụ   í   

m  n tiền  ể làm ăn lo   o  i   ìn . C ị M và anh P là v   H  ó  ăn   ý  ết  ôn  

 iện tại vẫn   n quyền và n  ĩ  vụ v   H. Việ  v y m  n p át sin  tron  t ời  ý 

hôn  nhân. Căn  ứ Điều 27  37 Luật  ôn n ân  i   ìn  2014 quy  ịn : V   H có 

n  ĩ  vụ   un  về tài sản s u “….. Nghĩa vụ do vợ hoăc cH thực hiện nhằm đáp ứng 

nhu cầu thiết yêu gia đình’. Do  ó  bà H   ởi  iện yêu  ầu  n  P,   ị M  ó n  ĩ  vụ 

liên  ới trả số tiền 600.000.000   n  là  ó  ăn  ứ  p ù   p với quy  ịn  p áp luật. 

[2.3]  Về yêu  ầu tín  lãi suất: Lãi suất v y  á  bên t oả t uận   i tron   iấy 

m  n tiền là 1 5%/t án     ị M      t  n  toán   oản tiền lãi nào   o bà H. C ị M 

  ôn  t ừ  n ận lãi suất 1 5%/t án . Vì vậy       xá   ịn  là  á  bên  ó tr n    ấp 

về lãi suất. Do  ó  bà H yêu  ầu tín  lãi với mứ  lãi suất 0 83%/t án  tín  từ n ày 

v y là 19/12/2024  ến n ày xét xử sơ t ẩm 28/5/2025 là: 600.000.000   n  x 

0,83%/tháng x 5 tháng 09 ngày =  26.394.000   n  là p ù   p với quy  ịn   ủ  

p áp luật nên        ấp n ận. 

[3] Từ n ữn  p ân tí   nêu trên  Hội   n  xét xử   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu 

  ởi  iện  ủ  bà H  ối với   ị M, anh P về việ  yêu  ầu   ị M, anh P có ng ĩ  vụ 

liên  ới trả   o bà H tổn  số tiền 626.394.000   n    m n   ố  là 600.000.000 

  n  và tiền lãi là 26.394.000   n . 

[4] Xét  ề n  ị  ủ  vị  ại  iện Viện  iểm sát n ân  ân  uyện G  tỉn  Tây Nin  

p ù   p với n ận  ịn   ủ  T   án nên   ấp n ận. 

[5] Về án p í  ân sự sơ t ẩm: Do bà H        ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện nên 

  ị M, anh P p ải   ịu án p í  ân sự sơ t ẩm là: 20.000.000   n  + [4% x 

(626.394.000  n - 400.000.000   n )] = 29.055.760   n . 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào Điều 463, 466, 468  ủ  Bộ luật Dân sự; Điều 27  37 Luật Hôn 

n ân  i   ìn ; Điều 26  ủ  N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 

 ủ  Ủy b n t  ờn  vụ Quố   ội qui  ịn  về mứ  t u  miễn   iảm  t u  nộp  quản lý 

và sử  ụn  án p í và lệ p í T   án;  

1. C ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Võ T ị H  ối với   ị Lê T ị T ảo M 

và anh Bùi Quang P về việ  “Tr n    ấp   p   n  v y tài sản”. 

Buộ    ị Lê T ị T ảo M và anh Bùi Quang P  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả   o bà 

Võ T ị H tổn  số tiền 626.394.000   n ;   m n   ố  là 600.000.000   n  và tiền 

lãi là 26.394.000   n . 

Kể từ n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử    o  ến   i t i  àn  án xon  tất  ả  á  

  oản tiền  nếu n  ời bị t i  àn  án      trả  ủ số tiền nêu trên  t ì  àng tháng còn 
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p ải trả   o n  ời      t i  àn  án tiền lãi  o   ậm t i  àn  án t eo mứ  lãi suất 

quy  ịn  tại K oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về án p í  ân sự sơ t ẩm:  

C ị Lê T ị T ảo M và anh Bùi Quang P p ải   ịu 29.055.760   n . (Hai 

m ơi   ín triệu    ôn  trăm năm m ơi năm n  ìn  bảy trăm sáu m ơi   n ). 

Bà Võ T ị H   ôn  p ải   ịu tiền án p í  ân sự sơ t ẩm. C i  ụ  T i  àn  án 

 ân sự  uyện G  tỉn  Tây Ninh hoàn trả lại   o bà H số tiền tạm ứn  án p í  ã nộp 

14.000.000   n   t eo Biên l i t u số 0010681 ngày 18/3/2025  ủ  C i  ụ  T i 

 àn  án  ân sự  uyện G  tỉn  Tây Nin .  

3. Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.  

4. Cá    ơn  sự  ó quyền làm  ơn   án   áo tron  t ời  ạn 15 ngày,  ể từ 

n ày tuyên án    ơn  sự vắn  mặt tại p iên t    oặ    ôn   ó mặt   i tuyên án mà 

 ó lý  o   ín   án  t ì t ời  ạn   án   áo tín  từ n ày n ận      bản án  oặ       

tốn   ạt   p lệ. 

  Nơi nhận:                          T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

- Phòng NV- TAND tỉn  Tây Nin ;                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA                                       

- VKSND  uyện G 

- C i  ụ  THA G;  

- Cá    ơn  sự; 

- L u    sơ;  

- L u tập án.       

 

 

                                                                                     Đỗ Ngọc Vinh 


